
Phụ lục: CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA LẤY BÁO GIÁ

 (Kèm theo Thư ngỏ số                 /DNA-TTV ngày          /10/2026)

STT Tên hàng hóa Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá

Thuế 

VAT 

(%)

Thành tiền 

(Bao gồm 

VAT)

Nhà sản 

xuất
Xuất xứ

Tiến độ 

cung cấp

Bảo 

hành/ 

HSD

Tài liệu 

kèm theo
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đơn hàng số 1: Dầu mỡ bôi trơn cho nhà máy Alumin

1 Dầu bán tổng hợp 1630204120 Lít 762
≤120 

ngày

2 Dầu bôi trơn Total Carter EP 150 Lít 1183
≤120 

ngày

3 Dầu bôi trơn Total Carter EP 220 Lít 6376
≤120 

ngày

4 Dầu bôi trơn Total Carter EP 320 Lít 1685
≤120 

ngày

5 Dầu bôi trơn Total Carter Ep 460 Lít 240
≤120 

ngày

6 Dầu bôi trơn Total Carter EP 680 Lít 5802
≤120 

ngày

7 Dầu bôi trơn Total Carter SH 320 Lít 1990
≤120 

ngày

8 Dầu bôi trơn Total Cirkan C 68 Lít 1793
≤120 

ngày

9 Dầu động cơ Total Hi-perf 4T 500 20W40 Chai 10
≤120 

ngày

10 Dầu máy nén khí Atlas copco Roto H-Plus 2908850700 Lít 210
≤120 

ngày

11 Dầu máy nén khí Total Dacnis SE 46 Lít 176
≤120 

ngày

12 Dầu tuabin Total Preslia 46 Lít 1896
≤120 

ngày

13 Dầu thắng VH 3-2; 830ml/chai Chai 8
≤120 

ngày

14 Dầu thủy lực Total Azolla ZS 32 Lít 170
≤120 

ngày

15 Dầu thủy lực Total Azolla ZS 46 Lít 198
≤120 

ngày

16 Dầu thủy lực Total Rubia S10W Lít 100
≤120 

ngày

17 Dầu truyền động Total Dynatrans ACX 10W Lít 160
≤120 

ngày

18 Dầu truyền động Total Dynatrans ACX 30 Lít 208
≤120 

ngày
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 Dầu truyền động Total Transtec5 85W140 Lít 216
≤120 

ngày

20 Mỡ bôi trơn LGHP 2 Kg 20
≤120 

ngày

21 Mỡ bôi trơn Total Altis EM2 Kg 319
≤120 

ngày

22 Mỡ bôi trơn Total Altis SH2 Kg 15,3
≤120 

ngày

23 Mỡ bôi trơn Total LICA 3 Kg 288
≤120 

ngày

24 Mỡ bôi trơn Total Multis EP2 Kg 1516
≤120 

ngày

25 Mỡ bôi trơn Total Multis EP3 Kg 1246
≤120 

ngày

26 Mỡ bôi trơn Total Multis MS2 Kg 342
≤120 

ngày

27
Nước làm mát động 

cơ
Turbocool readymix Lít 220

≤120 

ngày

Tổng cộng
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